
 

 
 
 

 BỆNH ĐẬU MÙA 
VỀ BỆNH NÀY 

Bệnh đậu mùa 
Đậu mùa là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây và đôi khi dẫn tới tử vong. Không có cách điều trị đặc 
hiệu cho bệnh đậu mùa và cách ngăn ngừa duy nhất là chủng ngừa. Tên gọi đậu mùa được bắt nguồn từ từ 
Latinh có nghĩa là “có nốt” và ám chỉ đến những nốt sưng xuất hiện trên mặt hoặc cơ thể của người bị nhiễm 
bệnh. 
 
Có hai hình thức lâm sàng của bệnh đậu mùa:  

• Bệnh đậu mùa rỗ lớn là hình thức nghiêm trọng và thường gặp nhất của bệnh đậu mùa với phát ban 
phạm vi rộng hơn và sốt cao hơn. Có bốn loại bệnh đậu mùa rỗ lớn: thông thường (loại thường gặp nhất, 
với 90 phần trăm ca bệnh); biến đổi (nhẹ và xuất hiện ở những người đã được chủng ngừa trước đó); 
phẳng; và xuất huyết (hiếm gặp và rất nguy hiểm). Trong lịch sử, bệnh đậu mùa rỗ lớn có tỉ lệ tử vong 
chung là khoảng 30 phần trăm; tuy nhiên, đậu mùa phẳng và xuất huyết thường gây tử vong.  

• Bệnh đậu mùa rỗ nhỏ ít gặp hơn và là loại ít nguy hiểm hơn nhiều với tỉ lệ tử vong trong lịch sử khoảng 
dưới 1 phần trăm. 

 
Những dịch đậu mùa đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử hàng ngàn năm, nhưng hiện nay bệnh đã được xóa sổ sau 
khi có chương trình chủng ngừa toàn cầu thành công. Ca bệnh đậu mùa cuối cùng ở Hoa Kỳ là vào năm 1949. 
Ca bệnh bộc phát tự nhiên cuối cùng trên thế giới là ở Somali vào năm 1977. Sau khi bệnh đã được loại trừ trên 
thế giới, chủng ngừa thường lệ bệnh đậu mùa cho người dân đã được ngừng lại bởi vì nó không còn cần thiết 
phải ngăn chặn nữa. 
 
Bệnh đậu mùa đến từ đâu 
Bệnh đậu mùa được gây ra bởi virut đậu mùa đã xuất hiện ở loài người hàng ngàn năm trước. Ngoại trừ dự trữ ở 
phòng thí nghiệm, virut đậu mùa đã bị loại trừ. Tuy nhiên, tiếp sau sự kiện Tháng Chín và Tháng Mười 2001, có 
mối quan ngại gia tăng về việc virut đậu mùa có thể được sử dụng như một tác nhân cho khủng bố sinh học. Vì 
lý do này, chính phủ Hoa Kỳ đang có những đề phòng để đối phó với sự bùng phát bệnh đậu mùa. 
 
Lan truyền 
Thông thường, để lan truyền bệnh đậu mùa từ người này sang người khác, cần phải có tiếp xúc đối diện trực 
tiếp và khá lâu. Bệnh đậu mùa cũng có thể được lan truyền qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể bị nhiễm 
bệnh hoặc các đồ vật bị nhiễm như chăn gối nệm hoặc quần áo. Hiếm khi bệnh đậu mùa được lan truyền bởi 
virut có trong không khí ở trong những thiết chế kín như các tòa nhà, xe buýt và tàu hỏa. Con người là vật chủ 
tự nhiên duy nhất của virut đậu mùa. Không có bằng chứng bệnh đậu mùa lây truyền qua côn trùng hoặc các 
động vật. 
 
Một người có bệnh đậu mùa đôi khi dễ lây ở thời kì bắt đầu sốt nhưng người đó trở thành dễ lây lan nhất ở 
thời kỳ bắt đầu phát ban đậu. Ở giai đoạn này, người bị nhiễm bệnh thường ốm nặng và không thể di chuyển 
quanh cộng đồng được. Người bị nhiễm bệnh còn lây cho tới khi vảy đậu mùa cuối cùng rụng đi. 
 
 
 



 

 
Bệnh đậu mùa 

Thời gian ủ bệnh 
(Kéo dài: 7 tới 17 
ngày) 
Không lây 

 
Tiếp xúc với virut được theo sau bởi một thời kỳ ủ bệnh khi đó con người không 
có bất kỳ triệu chứng nào và có cảm giác khỏe mạnh. Thời kỳ ủ bệnh này trung 
bình dài khoảng 12 đến 14 ngày nhưng có thể nằm trong khoảng từ 7 đến 17 ngày. 
Trong thời gian này, người không lây bệnh. 
 

Các triệu chứng ban 
đầu (Triệu chứng 
báo trước) 
(Kéo dài: 2 tới 4 
ngày) 
Đôi khi lây* 

 
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh đậu mùa bao gồm sốt, cảm giác ốm mệt nhẹ, 
đau nhức đầu và cơ thể và đôi khi ói mửa. Cơn sốt thường cao trong khoảng 101 
đến 104 độ F. Vào thời gian này, người bệnh thường quá ốm mệt không tiếp tục 
được những hoạt động thường ngày. Nó được gọi là giai đoạn triệu chứng báo 
trước và có thể kéo dài từ hai đến bốn ngày. 
 
 

Phát ban đậu ban 
đầu 
(Kéo dài: khoảng 4 
ngày) 
Dễ lây nhất 

Phát ban đậu xuất hiện trước hết là những nốt nhỏ màu đỏ ở trên lưỡi và trong 
miệng. 
Những nốt này phát triển gây đau vỡ ra và lan ra một lượng lớn virut trong miệng 
và cổ họng. Tại thời điểm này, người bệnh trở nên dễ lây nhất. 
Vào khoảng thời gian các nốt trong miệng vỡ ra, phát ban đậu xuất hiện trên da, bắt 
đầu từ mặt và lan ra tay và chân và sau đó tới bàn tay và bàn chân. Phát ban đậu 
thường lan ra tất cả các bộ phận của cơ thể trong vòng 24 giờ. Khi phát ban đậu 
xuất hiện, cơn sốt thường hạ và người bệnh có thể bắt đầu cảm thấy khá hơn. 
Vào ngày thứ ba phát ban đậu, các ban trở thành những vết sưng. 
Vào ngày thứ tư, các vết sưng có dịch mủ đục, dầy và thường có một vết lõm ở tâm 
trông giống như cái rốn. (Đây là đặc điểm để phân biệt bệnh đậu mùa) 
Cơn sốt thường sẽ gia tăng lại vào thời gian này và giữ nguyên ở mức cao cho tới 
khi hình thành các vảy trên nốt đậu. 

 
Ban đậu có mủ 
(Kéo dài: khoảng 5 
ngày) 
Có lây 
 

 
Các nốt đậu trở thành mụn mủ – nhô lên nhiều, thường tròn và chắc khi chạm vào 
giống như có một vật tròn nhỏ nằm dưới da. Mọi người thường nói rằng các nốt 
đậu như là những viên đạn BB nằm trong da. 
 

Ban mủ và đóng vảy 
(Kéo dài: khoảng 
5 ngày) 
Có lây 
 

 
Những mụn mủ bắt đầu hình thành vỏ và sau đó đóng vảy.  
Vào cuối tuần thứ hai sau khi phát ban đậu xuất hiện, hầu hết những nốt đậu đã 
đóng vảy hết. 
 
 

Tiêu dần các vảy 
(Kéo dài: khoảng 6 
ngày) 
Có lây 
 

Các vảy bắt đầu rụng đi, để lại những dấu trên da và cuối cùng trở thành những sẹo 
rỗ. Hầu hết các vảy sẽ rụng hết ba tuần kể từ sau khi ban đậu xuất hiện. 
Người bệnh còn lây cho những người khác cho tới khi tất cả các vảy rụng hết. 

Rụng hết vảy 
Không lây 
 

Các vảy rụng hết. Người bệnh không còn lây nữa. 

 
* Bệnh đậu mùa có thể lây trong giai đoạn triệu chứng báo trước nhưng nó lây nhiễm mạnh nhất trong thời gian 7 tới 10 
ngày đầu tiên sau đợt phát ban đậu.  
 
 
Để có thêm thông tin, hãy gọi tới Cơ Quan Y Tế Bắc Dakota 701.328.2378. 


